	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2011E (20112015) LỚP NGÀNH TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	CIF
	Số tài khoản

	1
	'11050000
	Đinh Khắc Tuấn Anh
	23/12/1991
	Nam
	Hà Nội
	5747270
	26010000340057

	2
	'11050001
	Đỗ Tùng Anh
	30/01/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	5747154
	26010000340020

	3
	'11050305
	Nguyễn Minh Công
	24/03/1993
	Nam
	Tuyên Quang
	3976663
	26010000339620

	4
	'11050017
	Nguyễn Thị Cúc
	23/10/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5729245
	26010000335123

	5
	'11050023
	Nguyễn Thị Dịu
	10/07/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5729263
	26010000335266

	6
	'11050022
	Nguyễn Thị Dịu
	05/08/1993
	Nữ
	Thái Bình
	4401316
	26010000340288

	7
	'11050034
	Vũ Hoàng Dương
	02/11/1993
	Nam
	Quảng Ninh
	5729256
	26010000334193

	8
	'11050039
	Đào Linh Giang
	17/09/1993
	Nữ
	Điện Biên
	5473836
	26010000339930

	9
	'11050040
	Đào Thị Thanh Giang
	17/09/1993
	Nữ
	Thái Bình
	4641718
	26010000334388

	10
	'11050310
	Hoàng Hồng Giang
	25/09/1993
	Nữ
	Yên Bái
	4064827
	26010000339949

	11
	'11050606
	Lâm Thanh Hà
	06/10/1992
	Nam
	Tuyên Quang
	5747125
	26010000339958

	12
	'11050041
	Lê Thị Thu Hà
	09/12/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5726483
	26010000334412

	13
	'11050042
	Nguyễn Lê Hà
	13/11/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5747147
	26010000339994

	14
	'11050049
	Đào Thị Hạnh
	30/10/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5728981
	26010000334421

	15
	'11050051
	Đoàn Thị Thanh Hằng
	22/09/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5111080
	26010000334430

	16
	'11050624
	Phạm Thị Thu Hằng
	10/12/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5747151
	26010000340002

	17
	'11050053
	Nguyễn Thị Hậu
	05/12/1993
	Nữ
	Hà Tây
	5729378
	26010000334449

	18
	'11050315
	Nguyễn Thị Hiền
	07/05/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5747244
	26010000339815

	19
	'11050062
	Nguyễn Huy Hoàng
	25/08/1993
	Nam
	Ninh Bình
	5728995
	26010000334458

	20
	'11050064
	Nguyễn Thị Huế
	03/09/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5728963
	26010000334467

	21
	'11050622
	Bùi Thị Huệ
	24/08/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5747165
	26010000340039

	22
	'11050066
	Vương Thị Kim Huệ
	18/08/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5726491
	26010000334485

	23
	'11050602
	Lương Quốc Hùng
	16/11/1992
	Nam
	Sơn La
	 
	 

	24
	'11050641
	Bùi Quang Hưng
	28/04/1993
	Nam
	Thái Bình
	5729123
	26010000334500

	25
	'11050640
	Doãn Thế Hưng
	18/01/1993
	Nam
	Hưng Yên
	4290045
	26010000334519

	26
	'11050633
	Hoàng Thị Mai Hương
	23/09/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	5726475
	26010000334564

	27
	'11050071
	Nguyễn Thị Hương
	28/02/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5726460
	26010000334591

	28
	'11050612
	Vàng Thu Hương
	12/06/1992
	Nam
	Hà Giang
	5747168
	26010000340084

	29
	'11050077
	Bùi Thị Hương Lan
	05/12/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	5747262
	26010000339921

	30
	'11050634
	Đặng Thị Lan
	09/04/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	5747255
	26010000339903

	31
	'11050078
	Mai Thị Lan
	15/06/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5747171
	26010000340093

	32
	'11050329
	Lê Thùy Linh
	22/03/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5747131
	26010000339976

	33
	'11050220
	Nguyễn Thị Kiều Linh
	09/11/1993
	Nữ
	Nghệ An
	5729236
	26010000334661

	34
	'11050331
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	26/07/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	4271248
	26010000339967

	35
	'11050090
	Nguyễn Trọng Lịch
	29/03/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5747173
	26010000340109

	36
	'11050234
	Hoàng Thị Hồng Loan
	14/09/1993
	Nữ
	Hoà Bình
	5747178
	26010000340136

	37
	'11050093
	Tạ Bích Loan
	20/08/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	5747252
	26010000339897

	38
	'11050094
	Trần Phương Loan
	17/02/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5747257
	26010000339912

	39
	'11050097
	Nguyễn Thị Luyên
	09/04/1993
	Nữ
	Điện Biên
	4271313
	26010000339879

	40
	'11050629
	Cao Thị Luyến
	24/08/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 

	41
	'11050102
	Lê Thanh Mai
	24/05/1993
	Nữ
	Thái Nguyên
	5729152
	26010000334759

	42
	'11050335
	Nguyễn Phương Nhật Mai
	18/04/1993
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	5729166
	26010000334777

	43
	'11050104
	Quách Thị Mai
	17/05/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5729178
	26010000334795

	44
	'11050106
	Hoàng Thị Mị
	14/11/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5747181
	26010000340154

	45
	'11050111
	Trần Giang Nam
	10/07/1989
	Nam
	Hà Nam
	5747187
	26010000340172

	46
	'11050623
	Bùi Thị Nga
	23/02/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5747192
	26010000340190

	47
	'11050115
	Trương Thị Ngân
	16/04/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	5747251
	26010000339851

	48
	'11050120
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	24/08/1993
	Nữ
	Yên Bái
	5729228
	26010000334829

	49
	'11050128
	Nhâm Thị Oanh
	10/08/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5748418
	26010000339888

	50
	'11050130
	Dương Thị Hồng Phương
	13/12/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	5729198
	26010000334935

	51
	'11050135
	Phùng Thu Phương
	28/09/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5729208
	26010000334962

	52
	'11050141
	Vũ Thị Minh Phượng
	28/04/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 

	53
	'11050225
	Đậu Thị Như Quỳnh
	06/09/1993
	Nữ
	Nghệ An
	4592091
	26010000339842

	54
	'11050615
	Hoàng Thị Quỳnh
	26/10/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5729191
	26010000334731

	55
	'11050147
	Nguyễn Trúc Quỳnh
	27/07/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	5729185
	26010000334768

	56
	'11050631
	Hoàng Trần Sơn
	05/03/1992
	Nam
	Cao Bằng
	5747200
	26010000340206

	57
	'11050375
	Cao Thị Yến Thanh
	28/08/1993
	Nữ
	Nghệ An
	5019897
	26010000340224

	58
	'11050154
	Nguyễn Tiến Thành
	13/10/1993
	Nam
	Hải Dương
	5747204
	26010000340233

	59
	'11050632
	Hoàng Thị Thảo
	30/08/1992
	Nữ
	Cao Bằng
	5729299
	26010000334810

	60
	'11050156
	Hoàng Thu Thảo
	07/08/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	5747225
	26010000339718

	61
	'11050160
	Trịnh Phương Thảo
	06/03/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5729346
	26010000334838

	62
	'11050601
	Vương Dạ Thảo
	10/10/1992
	Nữ
	Cao Bằng
	5729307
	26010000334856

	63
	'11050167
	Trương Thị Thu
	17/09/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5747240
	26010000339790

	64
	'11050169
	Nguyễn Thanh Thuỳ
	03/08/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5729370
	26010000334865

	65
	'11050378
	Trác Thị Thủy
	29/08/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	5729353
	26010000334874

	66
	'11050175
	Nguyễn Thị Hương Thúy
	27/09/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5729294
	26010000334892

	67
	'11050236
	Trần Thị Thương
	10/08/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5747237
	26010000339772

	68
	'11050358
	Cao Thu Trang
	04/08/1993
	Nữ
	Yến Bái
	5729271
	26010000334926

	69
	'11050183
	Dương Thị Thuỳ Trang
	06/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	70
	'11050184
	Đinh Thị Thu Trang
	28/11/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5747231
	26010000339754

	71
	'11050607
	Lê Huyền Trang
	24/08/1992
	Nữ
	Nghệ An
	5729276
	26010000334944

	72
	'11050186
	Ngô Thị Kiều Trang
	20/05/1993
	Nữ
	Tuyên Quang
	3975953
	26010000335008

	73
	'11050193
	Đặng Minh Tuấn
	15/01/1993
	Nam
	Yên Bái
	5729316
	26010000335017

	74
	'11050230
	Đinh Anh Tuấn
	08/08/1993
	Nam
	Nghệ An
	5729330
	26010000335053

	75
	'11050198
	Phạm Văn Tùng
	04/09/1992
	Nam
	Quảng Ninh
	5747211
	26010000337378

	76
	'11050203
	Lê Thuý Vinh
	01/09/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5729142
	26010000335080

	77
	'11050206
	Trần Hải Yến
	01/07/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5729133
	26010000335114



